
PHÒNG GDĐT GÒ VẤP

TRƯỜNG: THCS HUỲNH VĂN NGHỆ

STT
Mã định danh Bộ 

GD&ĐT
Họ tên

Giới 

tính
Ngày sinh Lớp

1 7225061384 Trần Mai Anh Nữ 26/10/2012 6/9

2 7925062912 Nguyễn Ngọc Minh Bảo Nam 25/03/2012 6/9

3 7925061094 Nguyễn Quế Chi Nữ 12/07/2012 6/9

4 7925061099 Nguyễn Đình Duy Nam 23/09/2012 6/9

5 4025065310 Hoàng Triều Dương Nam 05/07/2012 6/9

6 3125061846 Đồng Minh Đức Nam 26/10/2012 6/9

7 4425063918 Lê Trần Trà Giang Nữ 03/08/2012 6/9

8 3479254602 Đoàn Hồng Hạnh Nữ 09/03/2012 6/9

9 7925063036 Đinh Thị Minh Hằng Nữ 03/03/2012 6/9

10 7926167192 Đào Huy Hoàng Nam 13/06/2012 6/9

11 7929511757 Trần Quốc Huy Nam 03/06/2012 6/9

12 5125745519 Nguyễn Gia Hưng Nam 01/05/2012 6/9

13 7925063422 Nguyễn Đăng Khang Nam 25/08/2012 6/9

14 5225063688 Lê Bảo Khánh Nam 27/01/2012 6/9

15 7926168988 Hoàng Đăng Khôi Nam 21/10/2012 6/9

16 7956435916 Trần Bùi Minh Khôi Nam 05/09/2012 6/9

17 6425063977 Vũ Hà Đăng Khôi Nam 12/12/2012 6/9

18 7935732550 Ngô Mai Hà Linh Nữ 26/09/2012 6/9

19 4625065035 Hà Văn Long Nam 22/04/2012 6/9

20 7222556068 Võ Hoàng Thành Long Nam 28/10/2012 6/9

21 3822554691 Vũ Ngọc Thảo Ly Nữ 15/02/2012 6/9

22 7926170612 Nguyễn Vũ Quang Minh Nam 14/11/2012 6/9

23 3825064652 Bùi Thị Hà My Nữ 15/06/2012 6/9

24 4056659037 Trần Hà Cát Ly Na Nữ 02/01/2012 6/9

25 7925387146 Huỳnh Nguyễn Bảo Nam Nam 27/10/2012 6/9

26 4854440036 Nguyễn Ngọc Tố Ngân Nữ 25/01/2012 6/9

27 5822556156 Lê Bảo Nhi Nữ 19/04/2012 6/9

28 7925064686 Trần Ngọc Yến Nhi Nữ 23/08/2012 6/9

29 7925065482 Nguyễn Hạo Nhiên Nam 20/01/2012 6/9

30 7925740824 Nguyễn Thiên Phát Nam 16/11/2012 6/9

31 7925062159 Trần Thiên Phú Nam 23/05/2012 6/9

32 7925063769 Nguyễn Trần Kim Phụng Nữ 06/07/2012 6/9

33 7925063546 Hà Thúc Thiên Quân Nam 22/05/2012 6/9

34 7956659281 Nguyễn Trúc Quyên Nữ 22/10/2012 6/9

35 7956659595 Trần Nguyễn Mai Quỳnh Nữ 03/07/2012 6/9

36 7925063788 Nguyễn Bảo Thiên Nam 27/08/2012 6/9

37 7925064358 Đỗ Thị Anh Thư Nữ 10/08/2012 6/9

38 7922556821 Phạm Minh Thư Nữ 24/08/2012 6/9

39 7936026930 Lê Thanh Tín Nam 28/10/2012 6/9

40 7979087221 Nguyễn Minh Trí Nam 01/12/2010 6/9

41 7936027499 Phạm Đức Trí Nam 03/05/2012 6/9

42 5122556347 Nguyễn Hoàng Trinh Nữ 28/02/2012 6/9

43 7925065537 Nguyễn Đức Tú Nam 06/07/2012 6/9

44 8425068217 Nguyễn Quốc Tuấn Nam 26/12/2011 6/9

45 7925061374 Nguyễn Hằng Nhật Uyên Nữ 26/11/2012 6/9

46 4079258975 Mai Thị Khánh Vân Nữ 28/11/2012 6/9

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6/9

HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2023-2024



47 7925065544 Nguyễn Diệp Khánh Vy Nữ 13/08/2012 6/9

48 7925064895 Huỳnh Tuấn Vỹ Nam 29/09/2012 6/9

49 6756659061 Nguyễn Ngọc Như Ý Nữ 10/05/2012 6/9

Người lập biểu

(Ký, họ tên)


